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I. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Giáo dục không chỉ là quá trình truyền đạt tri thức mà còn là môi trường hình thành nhân cách, định hướng tư duy và nuôi dưỡng tâm hồn cho thế hệ trẻ. Việc xây dựng văn hóa học đường vì thế trở thành một nhiệm vụ chiến lược trong công cuộc đổi mới giáo dục Việt Nam. Văn hóa học đường được hiểu là hệ thống giá trị, chuẩn mực và truyền thống được duy trì trong nhà trường, thể hiện qua cách ứng xử thầy trò, quan hệ bạn bè, nội quy, quy chế học tập, rèn luyện.
Tuy nhiên, hiện nay giáo dục học đường cho thấy nhiều vấn đề đáng lo ngại như: bạo lực học đường, vô cảm, gian lận thi cử, suy giảm đạo đức và hành vi lệch chuẩn. Nguyên nhân không chỉ đến từ tác động bên ngoài mà còn bởi sự thiếu nhất quán trong chiến lược giáo dục trong nhà trường. Các môn học khoa học tự nhiên được chú trọng, trong khi các môn học định hướng giá trị, đặc biệt là môn thuộc nhóm khoa học xã hội nhân văn lại chưa được quan tâm đúng mức.
Trong bối cảnh đó, môn Cơ sở văn hóa Việt Nam được coi như một giải pháp góp phần hình thành nhân cách văn hóa cho sinh viên. Là môn học đặc biệt quan trọng với các ngành sư phạm, xã hội nhân văn. Môn học này cung cấp tri thức về bản sắc văn hóa dân tộc, giúp người học hiểu được đặc trưng văn hóa Việt qua các thời kỳ, đồng thời phân tích các hiện tượng văn hóa hiện đại như nghi lễ, cách ứng xử, phục trang… Dưới góc độ văn hóa học, sinh viên sẽ có khả năng tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp với chuẩn mực xã hội.
Hơn nữa, giáo dục hiện đại đề cao tính liên ngành và ứng dụng thực tiễn, môn học này còn có thể tích hợp hiệu quả với các hoạt động như: ngoại khóa, trải nghiệm. Việc tổ chức tham quan di tích, làng nghề, tái hiện lễ hội dân gian... vừa làm phong phú nội dung giảng dạy, vừa tăng tính gắn kết giữa lý luận và thực tiễn.
Không chỉ trang bị tri thức, môn học còn góp phần giáo dục tình cảm, giá trị sống, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, tinh thần hội nhập có chọn lọc. Đây là nền tảng để hình thành ý thức công dân toàn cầu mang bản sắc Việt, một mục tiêu cốt lõi của giáo dục hiện đại.
Tóm lại, giảng dạy môn Cơ sở văn hóa Việt Nam là hành động mang tính chiến lược, góp phần xây dựng môi trường học đường giàu bản sắc, nhân văn và hiện đại. Đây không chỉ là trách nhiệm của ngành giáo dục, mà còn là sứ mệnh của toàn xã hội trong việc hình thành thế hệ trẻ vừa có trí tuệ, vừa có tâm hồn Việt Nam trong thế kỷ XXI.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Làm rõ nội dung, bản chất và chức năng của môn Cơ sở văn hóa Việt Nam.
Phân tích ảnh hưởng và ứng dụng của môn học đối với công tác giáo dục văn hóa trong nhà trường.
Đề xuất một số định hướng và giải pháp vận dụng kiến thức môn học vào thực tiễn học đường.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Vai trò của môn học Cơ sở văn hóa Việt Nam đối với hoạt động giáo dục văn hóa học đường; trong phạm vi các trường đại học.
4. Phương pháp nghiên cứu:
· Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu, quan sát thực tiễn, so sánh, đối chiếu
5. Điểm mới của chuyên đề
Thứ nhất, chuyên đề gắn kết nội dung môn học Cơ sở văn hóa Việt Nam với thực tiễn giáo dục học đường, trong bối cảnh văn hóa học đường đang đối mặt với nhiều thách thức như bạo lực học đường, lệch chuẩn hành vi và suy giảm giá trị đạo đức..
Thứ hai, môn học không chỉ cung cấp tri thức, mà như một công cụ giáo dục giá trị sống, hình thành kỹ năng và nhân cách văn hóa cho sinh viên.
Thứ ba, làm nổi bật vai trò của môn học trong chiến lược giáo dục toàn diện và xây dựng trường học văn hóa. 
Thứ tư, giáo dục văn hóa không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn là quá trình khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đề cao giá trị nhân bản
NỘI DUNG

I. TỔNG QUAN VỀ MÔN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM VÀ VAI TRÒ CỦA MÔN HỌC TRONG GIÁO DỤC VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG 
1. Một số vấn đề chung về môn Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Môn học “Cơ sở văn hóa Việt Nam” là môn học được xây dựng từ các học phần như “Lịch sử văn hóa Việt Nam”, “Những vấn đề cơ bản về văn hóa dân tộc” được giảng dạy từ những năm 1970 tại các trường như Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Sau đổi mới (1986), trong xây dựng chương trình giáo dục đại học theo định hướng hiện đại và tích hợp liên ngành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức đưa “Cơ sở văn hóa Việt Nam” vào danh mục môn học bắt buộc hoặc cơ sở ngành cho nhiều khối ngành: Văn hóa học, Xã hội học, Lịch sử, Báo chí, Giáo dục, Du lịch, Quản lý văn hóa và Ngôn ngữ, và là môn tự chọn cho một số khối ngành khác.
Môn học “Cơ sở văn hóa Việt Nam” cấu trúc nội dung theo hệ thống các thành tố cấu thành nên văn hóa dân tộc. Cách tiếp cận này cho phép người học quan sát và phân tích văn hóa Việt Nam như một hệ thống động, gắn với không gian, thời gian cụ thể. Các mảng nội dung tiêu biểu bao gồm:
Văn hóa vật chất, gồm: nhà ở, công cụ sản xuất, trang phục và ẩm thực, giao thông…
Văn hóa tinh thần, thể hiện qua: Ngôn ngữ, văn học dân gian, tín ngưỡng - tôn giáo, các loại hình nghệ thuật dân gian …
Văn hóa ứng xử: thể hiện trong hành vi, lối sống và các quy phạm xã hội điều chỉnh mối quan hệ giữa người với người và người với tự nhiên; ưng xử trong gia đình, ứng xử trong cộng đồng, phong tục tập quán, giao tiếp xã hội.
	2. Vai trò của môn Cơ sở văn hóa Việt Nam đối với giáo dục văn hóa học đường
Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam đóng vai trò định hướng trong việc giáo dục văn hóa học đường, bởi đây không chỉ là môn lý luận cung cấp kiến thức về lịch sử và bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn là công cụ sư phạm quan trọng giúp hình thành hệ giá trị, nhân cách và bản lĩnh văn hóa cho sinh viên trong bối cảnh xã hội chuyển động nhanh chóng. Trước hết, môn học góp phần củng cố và truyền bá những giá trị văn hóa truyền thống đã được đúc kết qua hàng ngàn năm lịch sử, bao gồm: lòng yêu nước, thể hiện qua sự trân trọng lịch sử dân tộc và ý thức bảo vệ chủ quyền; tinh thần đoàn kết, được giáo dục qua các hoạt động tập thể, sự gắn bó trong cộng đồng học đường; đức tính cần cù, chịu khó, hình thành trong quá trình học tập nghiêm túc và rèn luyện bền bỉ; tình nhân ái, được thể hiện qua sự sẻ chia, tương trợ bạn bè trong học tập và cuộc sống; tinh thần hiếu học, vốn là nét đặc trưng của người Việt, được nuôi dưỡng qua truyền thống tôn sư trọng đạo; và đạo lý kính trên nhường dưới, giúp duy trì môi trường học đường tôn trọng và có kỷ cương.
Song song với việc phát huy truyền thống, môn học còn đóng vai trò định hướng giá trị hiện đại, giúp sinh viên nâng cao năng lực hội nhập và thích ứng với sự biến đổi nhanh chóng của xã hội. Những giá trị này bao gồm: tinh thần dân chủ, thể hiện qua sự tôn trọng đa dạng ý kiến trong học đường, khuyến khích sinh viên tham gia vào các hoạt động tự quản; sự sáng tạo, là năng lực thiết yếu trong môi trường học tập đổi mới, được nuôi dưỡng qua các phương pháp dạy học phát huy tư duy độc lập; tính năng động, thể hiện qua khả năng làm việc nhóm, chủ động trong nghiên cứu, giao lưu và tổ chức sự kiện; tư duy toàn cầu hóa, giúp sinh viên mở rộng tầm nhìn quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng; và chủ nghĩa cá nhân tích cực, biểu hiện ở năng lực tự khẳng định bản thân, xây dựng lý tưởng sống, mà không tách rời trách nhiệm xã hội.
Đặc biệt, môn học Cơ sở văn hóa Việt Nam giúp người học tiếp cận, lý giải quá trình chuyển hóa, tái cấu trúc giá trị đang diễn ra trong môi trường học đường nói riêng và xã hội nói chung. Trong thời đại hội nhập, sinh viên không chỉ tiếp cận văn hóa dân tộc, mà còn thường xuyên tiếp xúc với các giá trị ngoại lai, dẫn đến sự xung đột giá trị giữa truyền thống và hiện đại, giữa cá nhân và cộng đồng, giữa bản địa và toàn cầu. Môn học giúp người học phát triển tư duy phê phán văn hóa, biết chọn lọc, đánh giá và điều chỉnh hành vi sao cho phù hợp giữa các giá trị cũ và mới. Đồng thời, môn học cũng giúp nhận diện hiện tượng toàn cầu hóa,  bản địa hóa, tức là khả năng tiếp thu có chọn lọc những yếu tố văn hóa quốc tế và chuyển hóa nó thành giá trị phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam. Điều này rất quan trọng trong việc định hình một thế hệ sinh viên không chỉ “học giỏi” mà còn “sống đẹp”, có bản lĩnh văn hóa, có khả năng hội nhập quốc tế mà không đánh mất căn tính dân tộc.
Môn học Cơ sở văn hóa Việt Nam còn có vai trò đặc biệt trong việc trang bị hệ thống kiến thức nền tảng cho người học, giúp hình thành nhận thức khoa học về văn hóa dân tộc trên các bình diện lịch sử, cấu trúc và động lực phát triển. Không đơn thuần là môn học thông tin hay liệt kê các hiện tượng văn hóa, môn học này cung cấp một cái nhìn có hệ thống và chiều sâu về quá trình hình thành, vận động và chuyển hóa của văn hóa Việt Nam, từ thời kỳ nguyên thủy, cổ đại đến hiện đại và đương đại. Kiến thức được truyền tải trong môn học vừa có tính lý luận, giúp người học nắm bắt khái niệm, chức năng, phương pháp nghiên cứu văn hóa; vừa có tính thực tiễn, giúp giải mã các hiện tượng văn hóa đang hiện hữu trong đời sống hằng ngày. Đây là điều kiện tiên quyết để sinh viên không chỉ học tốt môn học này mà còn tạo tiền đề vững chắc để tiếp cận hiệu quả các học phần chuyên sâu hơn như: Quản lý văn hóa, Du lịch văn hóa, Giáo dục giá trị sống, hay các môn thuộc lĩnh vực khoa học chính trị, giáo dục công dân, quản trị công.
Quan trọng hơn, môn học giúp người học hiểu được bản chất của văn hóa như một hệ thống động, có cấu trúc tầng bậc, có khả năng tự điều chỉnh và thích ứng trong các điều kiện lịch sử - xã hội khác nhau. Thông qua việc tiếp cận các thành tố văn hóa như văn hóa vật chất, tinh thần, phong tục tập quán, tín ngưỡng, ngôn ngữ, nghệ thuật, lễ hội..., sinh viên được dẫn dắt để nhận diện rõ tính đặc thù và tính phổ quát của văn hóa Việt Nam trong mối tương quan với các nền văn hóa khu vực và thế giới. Điều này giúp họ phát triển năng lực phân tích và giải thích các hiện tượng văn hóa dưới góc nhìn liên ngành, một yêu cầu trong xã hội toàn cầu hóa và giao thoa văn hóa hiện nay.
Đặc biệt, môn học còn rèn luyện cho người học khả năng đánh giá và so sánh các hiện tượng văn hóa trong bối cảnh hiện đại, nơi mà giá trị truyền thống và hiện đại đang không ngừng giao thoa, va chạm và chuyển hóa. Người học sẽ biết cách đặt các biểu hiện văn hóa cụ thể vào không gian, thời gian phù hợp để giải mã ý nghĩa của chúng, từ đó có được tư duy phản biện và bản lĩnh lựa chọn giá trị, tức là biết giữ gìn bản sắc dân tộc nhưng cũng sẵn sàng tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại. Đây chính là phẩm chất không thể thiếu của công dân toàn cầu thời đại mới: vừa có gốc rễ vững chắc trong văn hóa dân tộc, vừa có khả năng thích ứng và sáng tạo trong môi trường đa văn hóa.
Một trong những chức năng thiết yếu nữa của môn học Cơ sở văn hóa Việt Nam là góp phần nâng cao năng lực thẩm mỹ và tư duy văn hóa cho người học, những yếu tố quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách văn hóa và năng lực sáng tạo toàn diện của sinh viên. Trước hết, môn học giúp người học nhận diện và cảm thụ cái đẹp trong môi trường sống, trong hành vi ứng xử cũng như trong các sản phẩm văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc. Từ nghệ thuật kiến trúc đình chùa, cách bài trí không gian sống truyền thống, cho đến vẻ đẹp của những nghi lễ, lễ hội, hình tượng trong ca dao, tục ngữ, truyện cổ tích, người học được dẫn dắt để khám phá chiều sâu của cái đẹp Việt Nam, không chỉ ở hình thức mà còn ở tầng ý nghĩa văn hóa tinh thần. Qua đó, họ dần hình thành được thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh và biết trân trọng giá trị văn hóa dân tộc trong bối cảnh thị trường văn hóa hiện đại có nhiều yếu tố ngoại lai và hỗn tạp.
Song song với đó, môn học còn đóng vai trò bồi dưỡng khả năng phân tích biểu tượng văn hóa, ngôn ngữ hình ảnh, và mỹ học dân tộc, những thành tố đặc trưng của hệ thống văn hóa Việt Nam. Việc tiếp cận các yếu tố như hình tượng rồng, phượng, trống đồng, hoa sen; màu sắc trong nghệ thuật truyền thống; biểu tượng mẹ, cha trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, giúp sinh viên phát triển khả năng tư duy biểu tượng và giải mã văn hóa trong các sản phẩm truyền thông, nghệ thuật, giáo dục, quảng bá di sản... Đồng thời, người học cũng được làm quen với hệ thẩm mỹ dân tộc: từ lối kể chuyện vòng tròn, nhấn mạnh yếu tố cảm xúc trong biểu đạt nghệ thuật, đến sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, góp phần nâng cao năng lực giao tiếp và ứng xử văn hóa.
Quan trọng hơn, môn học Cơ sở văn hóa Việt Nam còn có chức năng hình thành năng lực tư duy phê phán và năng lực phản biện văn hóa, giúp người học biết cách chọn lọc, kế thừa và loại bỏ trong quá trình tiếp cận các giá trị văn hóa. Trên cơ sở hiểu rõ tính lịch sử và tính động của văn hóa, sinh viên có khả năng nhận diện đâu là những giá trị văn hóa tiến bộ cần giữ gìn, phát huy, như tinh thần cộng đồng, nhân ái, hiếu học, tôn trọng con người; và đâu là những biểu hiện lạc hậu, lỗi thời cần được điều chỉnh hoặc loại bỏ như hủ tục, định kiến giới, văn hóa gia trưởng cực đoan, mê tín dị đoan... Năng lực này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi mà người trẻ thường xuyên đối diện với các “trường giá trị” khác nhau đến từ mạng xã hội, văn hóa đại chúng và môi trường toàn cầu hóa. Chính tư duy phê phán sẽ là “bộ lọc văn hóa” giúp người học biết tự định vị bản thân một cách tỉnh táo và có trách nhiệm trong đời sống văn hóa, tránh rơi vào mâu thuẫn giá trị hoặc lệch chuẩn hành vi.
Môn học Cơ sở văn hóa Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển khả năng thích ứng xã hội cho sinh viên. Trước hết, thông qua việc tiếp cận các khái niệm, cấu trúc và biểu hiện của văn hóa dân tộc, môn học giúp người học nâng cao hiểu biết về hành vi xã hội, từ đó nhận diện và phân tích được các nguyên tắc ứng xử truyền thống như tôn ti trật tự, trọng tình, trọng nghĩa, phép lịch sự trong lời ăn tiếng nói, đến những chuẩn mực hiện đại như bình đẳng giới, tôn trọng sự khác biệt, giao tiếp đa văn hóa. Việc hiểu rõ hệ quy chiếu hành vi trong từng bối cảnh văn hóa cụ thể giúp sinh viên xây dựng khả năng ứng xử phù hợp, linh hoạt và văn minh trong cả môi trường học đường lẫn xã hội bên ngoài.
Không dừng lại ở tri thức lý thuyết, môn học còn góp phần nâng cao năng lực hội nhập vào các không gian văn hóa, từ cộng đồng làng xã truyền thống đến môi trường đô thị hiện đại, từ các quan hệ xã hội trong nước đến giao lưu, hợp tác quốc tế. Người học được trang bị khả năng nhận diện sự khác biệt văn hóa vùng miền, dân tộc, tầng lớp, lứa tuổi; hiểu và tôn trọng các giá trị văn hóa thiểu số, các yếu tố ngoại lai, đồng thời giữ được thái độ cởi mở và linh hoạt trong tiếp cận, giao tiếp và hợp tác. Đây chính là nền tảng giúp sinh viên phát triển thành những công dân toàn cầu, có thể thích nghi với môi trường học tập, làm việc đa văn hóa mà vẫn không đánh mất bản sắc cá nhân.
Quan trọng hơn, thông qua việc rèn luyện khả năng tiếp cận văn hóa bằng tư duy phân tích và phản biện, giúp sinh viên hình thành bản lĩnh văn hóa cá nhân, có khả năng đối thoại với cái khác, thích nghi với điều mới, nhưng vẫn giữ được giá trị gốc rễ của bản thân. Trong thế giới ngày nay, nơi ranh giới giữa các nền văn hóa đang mờ dần và các giá trị đang không ngừng tái cấu trúc, bản lĩnh văn hóa chính là “la bàn nội tại” định hướng cho người học cách hành xử một cách có trách nhiệm, tự chủ và bền vững. Nhờ đó, sinh viên không chỉ học cách sống chung với khác biệt, mà còn có thể chủ động đóng góp vào việc xây dựng môi trường học đường và xã hội đa dạng, bao dung, giàu tính nhân văn.
Tóm lại, môn Cơ sở văn hóa Việt Nam đã và đang góp phần quan trọng trong việc phát triển năng lực thích ứng xã hội của người học, một yếu tố then chốt trong hành trình trở thành công dân văn hóa trong kỷ nguyên hội nhập và số hóa toàn diện.
II. THỰC TRẠNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG HIỆN NAY,  NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MÔN CƠ SỞ VĂN HÓA  
2.1. Thực trạng văn hóa học đường hiện nay
Trong tiến trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam, văn hóa học đường không chỉ là nền tảng hình thành nhân cách, mà còn là một hệ thống giá trị định hướng tư tưởng, hành vi và bản lĩnh cho thế hệ trẻ trong tương lai. Văn hóa học đường phản ánh chất lượng giáo dục không chỉ qua tri thức mà còn qua sự biểu hiện của đạo đức, ứng xử, thái độ sống, và mối quan hệ giữa thầy - trò - bạn bè - cộng đồng. Hiện nay, khi xã hội Việt Nam bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng, chịu ảnh hưởng của công nghệ, truyền thông và sự đa dạng giá trị, thực trạng văn hóa học đường cần được nhìn nhận toàn diện hai chiều: những ưu điểm đáng ghi nhận và những tồn tại cần khắc phục, từ đó đề xuất định hướng xây dựng môi trường học đường lành mạnh, hiện đại và giàu bản sắc dân tộc.
     Ưu điểm:
Thứ nhất: Môi trường giáo dục ngày càng dân chủ, tích cực và đa chiều
Một trong những điểm sáng của văn hóa học đường hiện nay là sự chuyển biến trong triết lý giáo dục từ truyền đạt tri thức sang phát triển toàn diện nhân cách. Các mô hình “trường học thân thiện”, “lớp học lấy người học làm trung tâm” được triển khai rộng rãi. Nhiều trường học đã chú trọng xây dựng không gian học tập thân thiện, giảm áp lực thi cử, khuyến khích sinh viên phát triển kỹ năng mềm, tư duy phản biện và sáng tạo. Đây là cơ sở quan trọng cho việc phát huy dân chủ trong môi trường đại học.
Thứ hai: Ý thức hội nhập và khát vọng phát triển bản thân ngày càng rõ nét
Một bộ phận sinh viên đã thể hiện được năng lực kết nối liên văn hóa, tư duy công dân toàn cầu và chủ động học hỏi từ các nền văn hóa khác. Các chương trình giao lưu, trao đổi sinh viên trong nước và quốc tế ngày càng phổ biến, tạo điều kiện để người học mở rộng thế giới quan, học tập phong cách làm việc chuyên nghiệp, tư duy đa chiều. Báo cáo Thanh niên Việt Nam năm 2020 chỉ ra rằng: gần 63% sinh viên đại học từng tham gia các hoạt động ngoại khóa hoặc sự kiện giao lưu quốc tế.
Thứ ba: Phát triển năng lực tự quản, tự học và sáng tạo
Sinh viên ngày nay không còn là đối tượng tiếp nhận thụ động mà đã chủ động tham gia các mô hình tự quản lớp học, tổ chức câu lạc bộ học thuật, nghệ thuật, thiện nguyện. Tại nhiều trường, cuộc thi sáng tạo trẻ đã trở thành không gian văn hóa mới, thúc đẩy khả năng khởi nghiệp, sáng tạo và rèn luyện bản lĩnh xã hội.
Hạn chế:
Thứ nhất: Biểu hiện lệch chuẩn đạo đức và hành vi gia tăng
Bên cạnh sự phát triển, văn hóa học đường hiện nay đang chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố tiêu cực như suy thoái đạo đức, bạo lực học đường, thiếu tôn trọng giáo viên, ứng xử thiếu văn hóa giữa sinh viên với nhau. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT (Báo cáo năm học 2022–2023): Cả nước ghi nhận 1.579 vụ việc bạo lực học đường,
Tăng hơn 12% so với năm học trước.
Thứ hai: Sự lệch chuẩn trong ngôn ngữ mạng và lối sống “ảo”
Ngôn ngữ lệch chuẩn từ không gian mạng đang ảnh hưởng nặng nề đến văn hóa giao tiếp học đường. Một bộ phận sinh viên sử dụng tiếng lóng, từ tục hóa, viết tắt không chuẩn trong giao tiếp hằng ngày, làm suy giảm giá trị ngôn ngữ và tính tôn nghiêm của không gian học thuật. Khảo sát của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (2021) trên 500 sinh viên: 58,4% thường xuyên dùng ngôn ngữ mạng trong môi trường học đường, 34,6% không phân biệt rõ ranh giới giữa ngôn ngữ học thuật và ngôn ngữ mạng, 21,8% từng bị bắt nạt hoặc chứng kiến bắt nạt học đường qua mạng xã hội.
Văn hóa học đường ở Việt Nam hiện nay là một bức tranh đa chiều, vừa có những bước tiến tích cực trong việc xây dựng môi trường học tập dân chủ, sáng tạo và hội nhập, vừa tồn tại không ít vấn đề đáng báo động về đạo đức, ứng xử và xung đột giá trị. Việc nhìn nhận hai mặt này một cách khách quan, có dẫn chứng và số liệu cụ thể, sẽ giúp ngành giáo dục, cũng như toàn xã hội, có cơ sở khoa học để định hướng chiến lược xây dựng văn hóa học đường theo hướng nhân bản, bền vững và phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa.
Nguyên nhân của thực trạng
Những bất cập trong văn hóa học đường ở Việt Nam hiện nay không phải là hiện tượng đơn lẻ, mà là kết quả của một chuỗi nguyên nhân có tính hệ thống, bắt nguồn từ cả bên trong lẫn bên ngoài môi trường giáo dục. 
Trước hết, tác động tiêu cực từ không gian mạng và công nghệ số là một nguyên nhân mang tính thời đại, ảnh hưởng mạnh đến nhận thức và hành vi sinh viên. Sự phát triển của mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube đã đưa sinh viên tiếp cận nhanh chóng với một lượng lớn thông tin, nhưng nhiều nội dung lại mang tính giật gân, phản văn hóa, cổ súy lối sống thực dụng, lệch chuẩn, trong khi sinh viên ở độ tuổi đang hình thành nhân cách chưa đủ năng lực sàng lọc, dẫn đến tình trạng “thần tượng hóa thiếu chọn lọc, giao tiếp tục hóa, hành vi phi chuẩn” ngày càng phổ biến. Ví dụ, việc sinh viên sử dụng tiếng lóng, ngôn ngữ mạng tục hóa để nói chuyện với bạn bè, thậm chí cả với thầy cô là hiện tượng không hiếm.
Thứ hai, sự thiếu hụt về giáo dục giá trị và kỹ năng sống trong nhà trường cũng góp phần tạo ra “khoảng trống đạo đức”. Các tiết học đạo đức, giáo dục công dân hoặc kỹ năng sống ở nhiều trường vẫn còn dừng lại ở mức lý thuyết, thiếu tình huống thực tế, ít tính đối thoại, dẫn đến tâm lý sinh viên “học để thi”, chứ không “học để sống”. Ví dụ, một tiết dạy về lòng biết ơn có thể không gây được hiệu ứng nếu chỉ dừng ở định nghĩa mà không tạo ra hoạt động trải nghiệm như viết thư cho cha mẹ, chăm sóc ông bà, hoặc phản hồi thầy cô, điều mà nhiều trường vẫn chưa thực hiện hiệu quả. Thậm chí, có nơi còn xem nhẹ vai trò của các tiết sinh hoạt tập thể, coi đó là “giờ trống”, khiến sinh viên không được rèn luyện các kỹ năng ứng xử và giao tiếp văn hóa cần thiết trong cộng đồng học đường.
Thứ ba, sự lỏng lẻo trong phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Trong thực tế, nhiều bậc phụ huynh chỉ quan tâm đến điểm số, thành tích học tập mà xem nhẹ việc đồng hành cùng con trong rèn luyện nhân cách. Không ít sinh viên khi vi phạm đạo đức hoặc có hành vi lệch chuẩn lại được cha mẹ bao che, thậm chí phản ứng gay gắt với giáo viên, dẫn đến hiện tượng “lệch quyền giáo dục” trong học đường. Cùng với đó, môi trường xã hội xung quanh sinh viên, đặc biệt là khu vực đô thị hóa nhanh, thường thiếu các thiết chế văn hóa lành mạnh, thiếu sân chơi cộng đồng, thư viện mở, câu lạc bộ kỹ năng, dẫn đến sinh viên bị đẩy vào thế giới mạng như “lựa chọn duy nhất” để giải trí và tự định hình giá trị.
Thế hệ sinh viên ngày nay lớn lên trong không gian mở, tiếp xúc với nhiều luồng tư tưởng và hệ giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, do thiếu công cụ định hướng, các em dễ rơi vào tâm thế hoang mang giá trị, có xu hướng thực dụng hóa học tập, đề cao cá nhân cực đoan, thần tượng hóa thiếu chọn lọc. Mô hình giáo dục truyền thống đề cao lễ giáo, tôn ti, khuôn phép, trong khi xã hội hiện đại lại cổ súy tự do, cá nhân hóa, phản biện. Trong bối cảnh thiếu định hướng rõ ràng, sinh viên dễ rơi vào trạng thái “vỡ chuẩn”, mất phương hướng giá trị, không biết đâu là chuẩn mực để hành xử. Ví dụ, việc một sinh viên tranh luận với giáo viên có thể bị xem là “vô lễ” trong quan niệm cũ, nhưng lại là biểu hiện của tư duy phản biện trong quan niệm giáo dục mới, sự mâu thuẫn này nếu không được làm rõ sẽ khiến cả thầy và trò rơi vào khủng hoảng trong giao tiếp học đường.
Tóm lại, nguyên nhân dẫn đến những bất cập trong văn hóa học đường hiện nay là kết quả của nhiều yếu tố đồng thời: từ ảnh hưởng của không gian mạng, sự thiếu hụt của giáo dục giá trị trong nhà trường, đến sự đứt gãy trong phối hợp giáo dục và mâu thuẫn giá trị trong xã hội hiện đại. Giải quyết các vấn đề này đòi hỏi không chỉ nỗ lực của ngành giáo dục, mà còn cần sự tham gia của gia đình, cộng đồng, truyền thông và chính sinh viên như những chủ thể văn hóa trực tiếp.
2.2. Hiện trạng phát huy vai trò của môn Cơ sở văn hóa Việt Nam trong giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên
Môn học Cơ sở văn hóa Việt Nam được giảng dạy rộng rãi trong các trường đại học, cao đẳng thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn, cũng như ở nhiều ngành có liên quan đến giáo dục, du lịch, báo chí, truyền thông, sư phạm và văn hóa nghệ thuật. Về mặt lý thuyết, môn học được xây dựng với mục tiêu trang bị tri thức nền tảng về văn hóa dân tộc, giúp sinh viên hiểu và ứng dụng được các giá trị văn hóa trong đời sống học đường cũng như trong hành vi xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế, việc phát huy vai trò giáo dục văn hóa học đường của môn học này vẫn còn ở mức khiêm tốn, thậm chí chưa tương xứng với tiềm năng vốn có.
Tại nhiều cơ sở đào tạo, Cơ sở văn hóa Việt Nam được xếp vào nhóm các môn đại cương, thời lượng ngắn (2 hoặc 3 tín chỉ), thường bố trí ở các học kỳ đầu tiên, khiến sinh viên có tâm lý xem nhẹ, coi đó là môn “phụ”, “mang tính tham khảo”. Bên cạnh đó, nội dung môn học ở nhiều nơi vẫn còn dừng ở giới thiệu kiến thức hàn lâm về lịch sử, cấu trúc văn hóa, trong khi thiếu những tình huống gắn với thực tiễn học đường, như ứng xử trong không gian mạng, xây dựng hình ảnh cá nhân sinh viên, chống bắt nạt học đường, tôn trọng sự khác biệt… Điều này khiến khả năng tác động trực tiếp đến nhận thức, thái độ, hành vi văn hóa của sinh viên bị hạn chế. Nhiều sinh viên học xong vẫn chưa thể trả lời rõ ràng: “Môn học này giúp tôi thay đổi gì trong cách sống, cách học và cách ứng xử ở trường.
Có nhiều nguyên nhân khiến môn Cơ sở văn hóa Việt Nam chưa được phát huy đúng mức trong giáo dục văn hóa học đường:
Thứ nhất, về chương trình và nội dung giảng dạy: nội dung của môn học ở một số nơi vẫn mang tính khái quát, chưa kịp thời cập nhật các biểu hiện văn hóa đương đại trong môi trường học đường.
Thứ hai, về phương pháp giảng dạy: giảng viên vẫn chủ yếu truyền đạt theo hình thức thuyết trình, ít tổ chức thảo luận nhóm, tranh biện, dự án trải nghiệm hoặc nghiên cứu tình huống văn hóa học đường cụ thể. Hình thức này khiến sinh viên khó tham gia chủ động, thiếu hứng thú và không thấy được mối liên hệ giữa kiến thức và đời sống học đường.
Thứ ba, về nhận thức của người học: do đây là môn không tính chuyên ngành, nhiều sinh viên có xu hướng học “đối phó”, chỉ chú trọng điểm số, không xem đây là cơ hội để trau dồi bản lĩnh văn hóa. 
Thứ tư, về cơ chế đánh giá: hầu hết các kỳ thi môn học hiện nay vẫn đánh giá theo kiểu học thuộc, chưa có hình thức kiểm tra năng lực tư duy, phân tích tình huống văn hóa, hoặc vận dụng vào hành vi thực tế.
Để khắc phục những hạn chế này, môn Cơ sở văn hóa Việt Nam giữ vai trò quan trọng, trước hết trong việc định hướng và giáo dục giá trị văn hóa cho sinh viên. Môn học không chỉ trang bị tri thức về bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn giúp người học hiểu được hệ giá trị nền tảng như tinh thần cố kết cộng đồng, đạo lý truyền thống, lòng yêu nước, những yếu tố thiết yếu để xây dựng môi trường học đường văn minh.
Thông qua việc tiếp cận các hiện tượng văn hóa dưới góc nhìn khoa học và hệ thống, sinh viên có thể nhận diện và phản biện các hành vi lệch chuẩn, từ đó hình thành thái độ sống có trách nhiệm, tôn trọng bản sắc và phát huy giá trị truyền thống trong học tập, giao tiếp và ứng xử. Đồng thời, môn học còn góp phần lan tỏa tinh thần khoan dung văn hóa, hướng tới việc xây dựng môi trường học thuật lành mạnh, mang tính nhân văn cao. Đây là một giải pháp bền vững nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở đào tạo hiện nay.
2.3. Giải pháp phát huy vai trò của môn Cơ sở văn hóa Việt Nam trong giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên
Trong bối cảnh văn hóa học đường đang chịu nhiều thách thức trước làn sóng toàn cầu hóa, sự thay đổi hệ giá trị và ảnh hưởng của công nghệ số, thì việc phát huy hiệu quả giáo dục văn hóa từ những học phần nền tảng như Cơ sở văn hóa Việt Nam trở thành một yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, để môn học này thực sự đóng vai trò như một nhân tố cốt lõi trong việc giáo dục văn hóa học đường, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp mang tính học thuật, sư phạm và quản lý, đảm bảo cả về chiều sâu tri thức lẫn tính kết nối thực tiễn.
Một là: Đổi mới nội dung chương trình theo hướng liên ngành, gắn với thực tiễn và hiện đại
Nội dung môn học cần được cập nhật, mở rộng và tái cấu trúc nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục giá trị trong môi trường học đường hiện đại. Nếu trước đây môn học chủ yếu tập trung vào hệ thống hóa kiến thức văn hóa truyền thống (cấu trúc, vùng văn hóa, phong tục, tín ngưỡng...), thì cần lồng ghép các nội dung mới như:
· Văn hóa học đường: quy tắc ứng xử trong môi trường giáo dục, hành vi học tập, mối quan hệ thầy - trò - bạn bè;
· Văn hóa số: tác động của mạng xã hội, ngôn ngữ mạng, hình ảnh cá nhân, văn hóa ứng xử trực tuyến;
· Cơ sở khoa học của sự chuyển hóa giá trị: giữa truyền thống và hiện đại, giữa cá nhân và cộng đồng;
· Sựu đa dạng của văn hóa: dân tộc, vùng miền, toàn cầu hóa, bản địa hóa trong không gian học đường.
Việc tích hợp các chủ đề trên không chỉ giúp nội dung môn học sát thực tiễn, mà còn phản ánh tính liên ngành và năng động của khoa học văn hóa, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi chương trình theo hướng năng lực, như tinh thần đổi mới giáo dục hiện hành.
Hai là: Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tương tác, trải nghiệm, phản biện
Theo lý thuyết của David Kolb về “Học tập qua trải nghiệm”, kiến thức chỉ thực sự có giá trị khi người học được trải nghiệm, phân tích và ứng dụng. Do đó, phương pháp giảng dạy cần chuyển từ kiểu truyền thống, thuyết giảng sang kiểu học tập tích cực, trải nghiệm, phản biện. Cụ thể:
Sử dụng tình huống: Phân tích các hiện tượng văn hóa học đường thực tế như: một đoạn clip bắt nạt, một biểu hiện lệch chuẩn, một hành vi ứng xử phản cảm trong lớp học...
Học qua dự án: Yêu cầu sinh viên thực hiện các đề tài như xây dựng nội quy văn hóa lớp học, làm video tuyên truyền về lễ nghĩa học đường, tổ chức sự kiện “Ngày văn hóa sinh viên”.
Thảo luận, tranh biện: Tổ chức tranh luận về các chủ đề như “Chủ nghĩa cá nhân tích cực hay ích kỷ hóa?”, “Nên hay không nên sử dụng ngôn ngữ mạng trong học đường?”, “Giữ gìn lễ giáo truyền thống trong xã hội hiện đại?”
Việc đa dạng hóa phương pháp sẽ kích thích tư duy độc lập, cảm xúc thẩm mỹ và năng lực hành vi văn hóa, điều mà phương pháp dạy học thông thường không làm được.
Ba là: Xây dựng mối liên kết giữa môn học và đời sống học đường 
Một trong những lý do khiến môn học chưa phát huy đúng vai trò là do nó thiếu tính gắn kết với hoạt động học đường hằng ngày. Để khắc phục, cần tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa giảng dạy môn học và các hoạt động ngoại khóa, truyền thông nội bộ, và sinh hoạt chính trị tư tưởng của sinh viên. Ví dụ: Lồng ghép nội dung môn học vào các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn, hội, qua các chuyên đề: “Văn hóa ứng xử học đường”, “Sinh viên và bản sắc văn hóa trong thời đại số”. Tổ chức các cuộc thi, chiến dịch truyền thông sinh viên như: “Đại sứ văn hóa học đường”, “Sinh viên nói không với bạo lực học đường”. Phối hợp với thư viện, trung tâm văn hóa, CLB học thuật để tổ chức tọa đàm về văn hóa Việt Nam. 
Sự gắn kết này sẽ biến môn học từ lý thuyết sang thực hành văn hóa sống động, và giúp sinh viên thấy được giá trị thực tiễn của tri thức văn hóa trong chính không gian học tập của họ.
Bốn là: Nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên
Để môn học phát huy vai trò trong giáo dục văn hóa học đường, giảng viên không chỉ cần vững lý thuyết về văn hóa học, mà còn phải có khả năng phân tích, kết nối và dẫn dắt sinh viên giải quyết các vấn đề văn hóa học đường thực tế. Vì vậy, cần: 
Tập huấn thường xuyên về các phương pháp sư phạm mới, cập nhật xu hướng văn hóa đương đại và kỹ năng tổ chức lớp học tương tác.
Tăng cường chia sẻ học liệu mở, giáo trình số, kho tư liệu về hiện tượng văn hóa mới (clip, phóng sự, ảnh...).
Khuyến khích giảng viên nghiên cứu hành vi văn hóa học đường, viết chuyên đề, tham gia hội thảo liên ngành để kết nối văn hóa học với giáo dục học, tâm lý học, truyền thông.
Năm là: Đổi mới đánh giá theo hướng phát triển năng lực văn hóa
Thay vì chỉ kiểm tra lý thuyết (trắc nghiệm, tự luận), cần áp dụng các hình thức đánh giá mang tính phản ánh năng lực như:
	Viết phản biện: “Bạn sẽ làm gì khi chứng kiến bạn cùng lớp xúc phạm giáo viên trên mạng xã hội?”.
	Thuyết trình hoặc dựng video tình huống: Mô phỏng một lớp học xảy ra xung đột giá trị, đề xuất giải pháp xử lý.
Cách đánh giá này giúp sinh viên nội hóa giá trị văn hóa, từ đó hình thành năng lực lựa chọn, hành xử và tự điều chỉnh trong đời sống học đường.
Việc phát huy vai trò của môn Cơ sở văn hóa Việt Nam trong giáo dục văn hóa học đường không chỉ ở cải tiến chương trình hay truyền đạt tri thức, mà cần một chiến lược giáo dục toàn diện dựa trên nguyên tắc: lấy người học làm trung tâm, lấy văn hóa sống làm chất liệu, lấy tương tác làm động lực và lấy giá trị làm đích đến. Khi được thiết kế và triển khai đúng hướng, môn học này không chỉ góp phần nuôi dưỡng tri thức văn hóa mà còn giúp hình thành một thế hệ sinh viên có bản lĩnh giá trị, ứng xử nhân văn, có khả năng thích nghi và sáng tạo trong môi trường văn hóa học đường đang biến đổi nhanh chóng.


KẾT LUẬN
Trong tiến trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam, việc xây dựng và phát triển văn hóa học đường đã trở thành một yêu cầu mang tính chiến lược, góp phần định hình nhân cách, thái độ, hành vi và bản lĩnh văn hóa cho sinh viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số sâu rộng. Trên bình diện đó, môn Cơ sở văn hóa Việt Nam, với tư cách là một học phần trong hệ thống đào tạo đại học, có vai trò lớn trong việc truyền tải giá trị, nuôi dưỡng bản sắc và thúc đẩy năng lực tư duy văn hóa cho người học.
Tuy nhiên, qua phân tích hiện trạng cho thấy, việc phát huy vai trò của môn học này trong giáo dục văn hóa học đường vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể là sự chưa đồng bộ giữa nội dung và thực tiễn, phương pháp giảng dạy còn nặng về lý thuyết, tính gắn kết với đời sống học đường chưa cao, và cơ chế đánh giá chưa thực sự hướng tới phát triển năng lực văn hóa. Điều này khiến cho môn học, dù là nền tảng học thuật vững chắc, vẫn chưa thể hiện được vai trò như một trụ cột giáo dục giá trị và văn hóa trong nhà trường đại học.
Trước những vấn đề đặt ra, chuyên đề đề xuất một hệ thống giải pháp toàn diện nhằm tái cấu trúc nội dung môn học theo hướng mở, liên ngành, hiện đại, đồng thời đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng trải nghiệm, tương tác, phản biện, tăng cường kết nối giữa giảng đường và môi trường học đường thực tế, nâng cao năng lực giảng viên và cải tiến phương pháp đánh giá theo hướng phát triển năng lực văn hóa ứng xử. Những giải pháp này không chỉ nhằm cải thiện chất lượng giảng dạy môn học, mà còn góp phần thiết thực vào công cuộc giáo dục giá trị sống, kỹ năng văn hóa và bản lĩnh cá nhân cho sinh viên trong môi trường học đường đa dạng, năng động và thách thức hiện nay.
[bookmark: _GoBack]Để Cơ sở văn hóa Việt Nam thực sự trở thành nhân tố quan trọng trong việc giáo dục văn hóa học đường, cần có sự nhận thức một cách nghiêm túc về vai trò của môn học trong chiến lược phát triển giáo dục đại học nói chung và giáo dục văn hóa học đường nói riêng. Chỉ khi môn học được giảng dạy với tinh thần tích hợp, sáng tạo, nhân văn, mới có thể phát huy trọn vẹn chức năng định hướng giá trị, hình thành tư duy văn hóa và xây dựng bản lĩnh cho thế hệ sinh viên Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa.
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